
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..........-TC/QĐ-SGTVT ngày..........tháng...........năm............. của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội) 

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Đức Minh Nam 29/11/2004 Tổ 11, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013937 

002 An Phạm Nguyễn Trường Nam 21/07/2005 Cổ Điển A, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020610 

003 An Phan Thành Nam 14/11/2005 Tt Tiểu Đoàn 8, X. Tứ Hiệp, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016513 

004 An Phan Văn Nam 07/02/2003 Quỳnh Đô, X. Vĩnh Quỳnh, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203000944 

005 Anh Đỗ Phương Nữ 02/10/2005 Tổ 1, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018657 

006 Anh Hà Quang Nam 08/03/2005 TT Cơ Khí Số 7, X. Liên Ninh, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205038123 

007 Anh Hoàng Việt Nam 26/11/2005 Thôn 4, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029607 

008 Anh Nguyễn Hải Nam 10/08/2004 215 B4b, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009826 

009 Anh Nguyễn Ngọc Nữ 20/01/2002 Thôn 3, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302036021 

010 Anh Phạm Nguyễn Hoài Nam 19/10/2005 3 Ngách 373/45/2 Đường Ngọc Hồi, 

TT. Văn Điển, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K40/20

23 
A1 SH lại TH 001205017477 

011 Anh Phan Hải Nữ 26/07/2000 Tổ 24, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300000016 

012 Anh Vũ Thế Nam 20/09/2005 Tdp 10, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004682 
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013 Ánh Tạ Thị Ngọc Nữ 27/10/2005 Xóm 4, X. Nghĩa Phú, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305000449 

014 Ba Nguyễn Văn Nam 07/12/2003 Đội 1, X. Thành Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203012484 

015 Bảo Hoàng Quốc Nam 07/06/2005 Tổ 1, P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205009803 

016 Bảo Lê Văn Nam 11/12/2005 Thanh Nộn 1, X. Thanh Sơn, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205001502 

017 Bảo Nguyễn Đại Nam 27/07/2004 Liễu Nội, X. Khánh Hà, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017156 

018 Bích Nguyễn Thị Ngọc Nữ 20/07/2002 Thôn Hạnh, X. Đông Lỗ, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302011340 

019 Bình Lê Vũ Hải Nữ 25/10/2001 Trưng Vương, X. Vũ Lăng, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301002382 

020 Châu Phan Nguyễn Minh Nữ 24/10/2005 6 Ngõ 31, P. Phương Liệt, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018919 

021 Chi Trần Linh Nữ 04/11/2005 Xóm 5, X. Yên Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305019260 

022 Chi Vũ Mai Nữ 05/10/2005 2 Ngách 188/7 Vương Thừa Vũ, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305001675 

023 Chiến Trần Ngọc Nam 20/05/2004 Yên Thịnh, X. Diễn Ngọc, H. Diễn 

Châu, T. Nghệ An 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204016737 

024 Công Vũ Thành Nam 18/05/2005 Ngõ Trang, X. Liên Minh, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205003152 

025 Cung Phạm Khắc Nam 12/11/2005 Châu Tiến, X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205007326 

026 Đạt Đỗ Trần Nam 09/09/1997 Tdp Ngọc Động, P. Hoàng Đông, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 
X B2 010226088780 07/07/2022 A1K46/20

23 
A1 Sát hạch H 035097003728 

027 Đạt Kim Quốc Nam 31/07/2005 Đội 9, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020607 

2/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

028 Đạt Nguyễn Tuấn Nam 06/10/2005 Khuân Cầu, X. Tân Hoa, H. Lục Ngạn, 

T. Bắc Giang 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205010399 

029 Dính Giàng Thị Nữ 10/02/2002 Bản Mào Phô, X. Giang Ma, H. Tam 

Đường, T. Lai Châu 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012302005354 

030 Định Phạm Gia Thế Nam 02/12/2005 Tổ 7, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231205000094 

031 Đức Đặng Minh Nam 02/12/2005 Tdp 9, TT. Cát Bà, H. Cát Hải, TP. Hải 

Phòng 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205005800 

032 Đức Hoàng Minh Nam 27/05/1994 Đội 5 Trinh Tiết, X. Đại Hưng, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K37/20

23 
A1 SH lại TH 017094001553 

033 Đức Trịnh Minh Nam 20/11/2005 Khu Ga, TT. Văn Điển, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016970 

034 Dũng Nguyễn Anh Nam 19/05/2005 Thôn 3, X. Vạn Phúc, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021030 

035 Dũng Nguyễn Xuân Nam 07/10/2005 Long Châu Miêu, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205023014 

036 Đước Dương Ngô Nam 18/12/2003 Vân Cốc 2, X. Vân Trung, H. Việt Yên, 

T. Bắc Giang 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203005240 

037 Dương Nguyễn Thùy Nữ 22/09/2005 Tổ 11B, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006511 

038 Duy Lê Phương Nam 15/09/2004 Số 90 Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lại TH 001204008020 

039 Duy Nguyễn Việt Nam 31/05/2005 Bằng B, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006740 

040 Giang Nguyễn Hà Thu Nữ 30/07/2005 102K TT VKSTC, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305000147 

041 Giang Phạm Hương Nữ 07/10/2005 Tdp 11, P. Đằng Hải, Q. Hải An, TP. Hải 

Phòng 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305013020 

042 Hà Nguyễn Thị Thu Nữ 09/06/2001 Hòa Hợp, X. Dương Liễu, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301014797 

043 Hân Trần Bảo Nữ 15/10/2002 TT XN D/Phẩm, P. Hàng Bột, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302023000 
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044 Hằng Lê Thu Nữ 06/03/1978 4 Tầng 1 KNT TT In Ngân Hàng, P. 

Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020178000381 

045 Hiền Lê Hải Nữ 26/12/2004 Tế Tiêu, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028966 

046 Hiếu Bùi Minh Nam 12/09/2000 Phú Hội, X. Dân Chủ, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200010314 

047 Hiếu Phạm Trần Đức Nam 29/11/2005 Đông Trạch, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022279 

048 Hiếu Trần Trung Nam 16/11/2005 Tân Hà, X. Duyên Hà, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022616 

049 Hiệu Lý Quang Nam 12/08/2002 Đồng Chanh, X. Thượng Yên Công, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 

X A1K39/20

23 
A1 SH lại TH 022202002544 

050 Hiệu Nguyễn Đình Nam 25/08/2005 Nà Tạ, X. Thượng Giáo, H. Ba Bể, T. 

Bắc Kạn 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006205002258 

051 Hoa Trịnh Hiền Nữ 27/10/2005 Tổ 18, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016218 

052 Hoàng Nguyễn Huy Nam 15/03/2000 Tổ 15, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200018373 

053 Hoàng Nguyễn Khắc Gia Nam 29/09/2004 Hoàng Xá, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041311 

054 Hoàng Nguyễn Việt Nam 27/11/2005 Tổ 5, P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016852 

055 Hoàng Phạm Văn Nam 10/09/2004 Tân Thịnh, X. Giang Sơn Đông, H. Đô 

Lương, T. Nghệ An 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204025935 

056 Hùng Cao Mạnh Nam 07/06/1981 Phụ Chính, X. Hòa Chính, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001081030722 

057 Hùng Nguyễn Thế Nam 14/10/2002 Cầu Bã, TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K39/20

23 
A1 SH lại TH 001202030173 

058 Hưng Ngô Việt Nam 20/05/1997 Đội 1, P. Trung Sơn, TP. Tam Điệp, T. 

Ninh Bình 

X A1K19/20

23 
A1 SH lại TH 164610348 
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059 Hưng Nguyễn Quang Nam 24/06/2004 Tổ 27, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204000328 

060 Hương Nguyễn Mai Nữ 07/06/2003 Tổ 23, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303000267 

061 Huy Lê Quang Nam 22/10/2000 227 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200012879 

062 Huy Nguyễn Đức Nam 13/05/2005 Toàn Thắng, X. Nghi Diên, H. Nghi 

Lộc, T. Nghệ An 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205015876 

063 Huy Nguyễn Văn Nam 03/07/2001 Bình Vọng, X. Văn Bình, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201020161 

064 Huy Trịnh Quang Nam 17/05/2000 Tân Hà, X. Duyên Hà, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200039510 

065 Huyền Lưu Thanh Nữ 26/11/2000 Tt Z179, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K42/20

23 
A1 SH lại TH 001300037240 

066 Huyền Trần Thị Thanh Nữ 26/05/2004 Thôn Ngọ, X. Chuyên Mỹ, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029826 

067 Khải Vũ Hữu Nam 05/04/2005 La Mát, X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. 

Hưng Yên 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205008471 

068 Khôi Đinh Trần Anh Nam 24/10/2005 106 C1, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K42/20

23 
A1 SH lại TH 001205014206 

069 Kiên Lê Thế Nam 30/09/2004 Trung Hưng, P. Hưng Dũng, TP. Vinh, 

T. Nghệ An 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204024151 

070 Kiên Phạm Hữu Nam 25/09/2005 Lộc Ân, X. Ngọc Sơn, H. Thạch Hà, T. 

Hà Tĩnh 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205010843 

071 Kiên Vũ Duy Nam 05/09/2005 Khu 7, P. Hà Tu, TP. Hạ Long, T. Quảng 

Ninh 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205000597 

072 Kiều Trương Văn Nam 30/12/1977 Thôn Nội, X. Thượng Lâm, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001077001583 

073 Kỳ Nguyễn Cảnh Nam 15/11/2004 Đội 1, X. Thuần Hưng, H. Khóai Châu, 

T. Hưng Yên 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204002383 

074 Kỳ Vũ Hoàng Nam 12/05/2005 Tdp Số 5, Quỳnh Lân, X. Vĩnh Quỳnh, 

H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017459 
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075 Lam Nguyễn Ngọc Hồng Nữ 12/02/2005 Khối Tân Thành, P. Quỳnh Thiện, TX. 

Hoàng Mai, T. Nghệ An 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305028401 

076 Liễu Nguyễn Thu Nữ 22/11/2005 Bằng A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006510 

077 Linh Đoàn Thị Khánh Nữ 02/09/2000 Quảng Cư, X. Quảng Lạc, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037300011649 

078 Linh Lê Khánh Nữ 10/07/2005 P 311 B6, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305000240 

079 Linh Nguyễn Khánh Nữ 17/10/2005 Khu 1, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, T. 

Bắc Ninh 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305001755 

080 Linh Nguyễn Thị Phương Nữ 11/09/2005 Tổ 8, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La, T. Sơn 

La 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305004573 

081 Linh Phạm Đoàn Thùy Nữ 06/09/2005 Khu 1, P. Quang Trung, TP. Uông Bí, T. 

Quảng Ninh 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305004239 

082 Linh Phạm Ngọc Nữ 02/11/2005 Vĩnh Quang 1, P. Mạo Khê, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305002152 

083 Linh Phạm Thị Thùy Nữ 20/08/2005 Tân Hưng, X. Thanh Tân, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305001245 

084 Linh Phí Mai Nữ 09/04/2005 71 Trương Mỹ, P. Phạm Ngũ Lão, TP. 

Hải Dương, T. Hải Dương 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305002419 

085 Lộc Nguyễn Tiến Nam 19/09/1989 Thôn 3, X. Vạn Phúc, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089039235 

086 Long Nguyễn Thành Nam 12/09/2004 Xóm 2, X. Yên Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025309 

087 Long Vũ Ngọc Nam 24/10/2005 Tổ 56, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020474 

088 Long Vương Việt Nam 04/12/2005 Tổ 7, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016671 

089 Lương Trương Văn Nam 28/01/1995 Xóm 9, X. Nam Thanh, H. Tiền Hải, T. 

Thái Bình 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034095000835 
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090 Ly Kim Khánh Nữ 08/10/2005 Đội 9, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305020671 

091 Mai Nguyễn Ngọc Nữ 29/12/2001 TTCKĐ Hà Trì 4, P. Hà Cầu, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lại TH 001301010600 

092 Mạnh Nhân Toàn Nam 18/09/2004 Đội 9, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X B2 010236053462 18/08/2023 A1K46/20

23 
A1 Sát hạch H 001204020163 

093 Mạnh Trần Tiến Nam 10/11/2004 Đội 1, X. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204010217 

094 Mạnh Vũ Thế Nam 07/03/2002 Tây Tiến, X. Hải Triều, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202013909 

095 My Phan Hà Nữ 02/09/2005 Tổ 2, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305039750 

096 Nam Trịnh Hoài Nam 10/08/2003 229C Tổ 18C, P. Trung Liệt, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203017003 

097 Ngân Nguyễn Thị Nữ 22/06/2004 Đồng Thừa, X. Thanh Quang, H. Nam 

Sách, T. Hải Dương 

X A1K40/20

23 
A1 SH lại TH 030304006952 

098 Ngọc Đặng Công Nam 12/07/1987 Khối Sơn Tiến, P. Hòa Hiếu, TX. Thái 

Hòa, T. Nghệ An 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040087040925 

099 Ngọc Phạm Bảo Nam 14/01/2005 Nhị Châu, X. Liên Ninh, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205045711 

100 Nhàn Nguyễn Thu Nữ 25/11/2002 Trần Phú, X. Nguyên Xá, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302005836 

101 Nhi Lê Thị Yến Nữ 08/08/2005 Tổ 6B Khu Phố 5, TT. Trảng Bom, H. 

Trảng Bom, T. Đồng Nai 
X A1K24/20

23 
A1 SH lại TH 075305014515 

102 Nhi Nguyễn Phương Nữ 14/08/2005 Phương Quế, X. Liên Phương, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305031708 

103 Nhung Phí Thị Hồng Nữ 28/06/2004 Chàng Trũng, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005709 

104 Nhung Vũ Cẩm Nữ 29/06/2000 Phúc Lộc, P. Phúc Thành, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037300001506 

105 Ninh Hoàng Thị Ngọc Nữ 02/01/1996 La Xuyên, X. Vạn Thắng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196005287 

7/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

106 Phong Nguyễn Hàn Nam 01/04/2005 1000/1 L V Lương, Ấp 3, X. Phước 

Kiển, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205000124 

107 Phú Ngô Tiến Đại Nam 11/11/2005 Tổ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021208 

108 Phương Đào Mai Nữ 09/07/2004 Tổ 5, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304019526 

109 Quân Nguyễn Anh Nam 25/09/2004 Đỗ Thượng, X. Phạm Kha, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204014927 

110 Quang Trương Văn Nam 15/05/2003 Quỳnh Đô, X. Vĩnh Quỳnh, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203012429 

111 Sáng Phan Quang Nam 11/10/2005 Tdp 7, TT. Nghèn, H. Can Lộc, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205002924 

112 Tân Nguyễn Đình Nam 13/12/2005 Tổ 3, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019069 

113 Tấn Hoàng Trọng Nam 17/12/2004 Đại Sơn, X. Đại Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204004946 

114 Thắng Đào Văn Nam 26/10/2004 Tiêu Tương, X. Hồng Dụ, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 067204001959 

115 Thắng Lương Công Nam 09/10/2004 Thôn 2, X. Thi Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204002717 

116 Thắng Nguyễn Toàn Nam 12/11/2005 Tổ 2, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008667 

117 Thắng Nguyễn Văn Nam 21/10/2005 Long Bình, X. Hoằng Xuyên, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205027171 

118 Thanh Hoàng Hồng Nữ 15/09/2005 Mễ Nội, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305005089 

119 Thanh Phạm Văn Nam 18/01/2001 Đông Thượng, X. Gia Tân, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037201006018 

120 Thành Đàm Công Nam 04/04/2003 Thuận Minh, X. Thuận Sơn, H. Đô 

Lương, T. Nghệ An 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040203010881 
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121 Thao Nguyễn Thị Nữ 09/09/2004 Thôn 4, X. Đô Lương, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304009616 

122 Thảo Nguyễn Thị Nữ 25/10/2005 Đồng Thanh, X. Minh Tâm, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305022623 

123 Thảo Nhữ Thị Thanh Nữ 25/09/2005 An Sơn, X. Hồng Quang, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305010460 

124 Thảo Triệu Nguyễn Phương Nữ 03/11/2005 Tdp Thái Long, TT. Đình Cả, H. Võ 

Nhai, T. Thái Nguyên 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305005457 

125 Thìn Nguyễn Trọng Nam 15/10/1976 Tdp Số 15, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 010046019272 19/02/2004 A1K46/20

23 
A1 Sát hạch H 033076000125 

126 Thọ Trịnh Quang Nam 03/09/2004 1229/4 KP7A, P. Long Bình, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075204006422 

127 Thống Hoàng Đình Nam 04/03/2004 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037264 

128 Thu Vũ Thị Hoài Nữ 09/10/2002 Nà Tân, X. Vũ Sơn, H. Bắc Sơn, T. 

Lạng Sơn 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302004856 

129 Thủy Lê Minh Nữ 21/06/2004 Tổ 22, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304000274 

130 Thủy Lê Văn Nam 13/06/2005 Hữu Lễ 1, X. Thọ Xương, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205000469 

131 Thủy Trần Thanh Nữ 05/12/2005 Thôn 2, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018926 

132 Tiến Đặng Danh Quốc Nam 07/11/2003 36B Đặng Tất Khối Tân Thành 2, P. Lê 

Mao, TP. Vinh, T. Nghệ An 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040203002166 

133 Tiến Phan Đình Nam 13/02/2005 Xóm 21, X. Giao An, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205003864 

134 Toàn Phạm Đức Nam 12/04/2005 Thôn 3, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022286 

135 Tông Vũ Nhân Nam 14/07/2005 Thanh Khê, X. Nam Cường, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006582 

136 Trà Nguyễn Thị Thu Nữ 27/05/2004 Yên Lạc, X. Đồng Lạc, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304026627 
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137 Trang Hoàng Thị Huyền Nữ 07/11/2005 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305032060 

138 Trang Nguyễn Đoàn Đoan Nữ 27/01/2004 Khu Thắng Lợi, X. Thanh Nông, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042304011600 

139 Trang Nguyễn Thị Linh Nữ 23/10/2005 Số 24 Phan Đình Phùng, P. Quán 

Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305000563 

140 Trang Phạm Thị Huyền Nữ 22/11/2005 Xóm 16, X. Bình Hòa, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305005921 

141 Tuấn Ngô Anh Nam 04/04/2005 B1402 Tòa T6-08 Tôn Quang Phiệt, P. 

Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011746 

142 Tuấn Ngô Cao Nam 14/05/2005 CHCC 2005 TTTM Khu Nhà Ở Xa La, 

P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015245 

143 Tuấn Nguyễn Duy Quốc Nam 21/11/2005 Đội 1, X. Thiên Lộc, H. Can Lộc, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205002858 

144 Tuyến Vũ Ngọc Nam 19/11/2005 Ea Siếk, X. Cư Né, H. Krông Búk, T. 

Đắk Lắk 

X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205018129 

145 Vân Phan Vũ Thị Nữ 13/06/1994 Xóm 6, X. Giao Tân, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036194009796 

146 Việt Bùi Quốc Nam 14/12/2005 Liên Hồng 2, X. Khoan Dụ, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205001053 

147 Việt Lê Hoàng Nam 08/11/2005 21 Ngõ 8 Hương Viên, P. Đồng Nhân, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015987 

148 Vương Trần Quốc Nam 27/12/2004 Xóm 9, X. Yên Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K44/20

23 
A1 SH lại TH 001204012949 

149 Yến Đỗ Thị Nữ 10/12/2001 La Xuyên, X. Vạn Thắng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K46/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301037573 

150 Yến Ngô Thị Hải Nữ 04/06/2001 Dục Nội, X. Việt Hùng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K45/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301017125 
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